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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 67/2021/HS-ST 

Ngày: 22-12-2021. 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH     

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Hoàn; bà Đoàn Thị Duyên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Khánh Ly - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu Hường- Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kiến 

Xương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 64/2021/HSST ngày 25 

tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2021/QĐXXST-

HS ngày 01/12/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2021/QĐST-HS ngày 

14/12/2021, đối với bị cáo: 

Tạ Đình T; giới tính: Nam; sinh ngày: 18/8/1983; nơi cư trú: Thôn M, xã 

T, huyện K, tỉnh Thái Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông Tạ Kim 

L và con bà Nguyễn Thị N; vợ là Lương Thị H (đã ly hôn), có 02 con.  

Tiền án: Bản án số 01/2018/HS-ST ngày 24/01/2018, Tòa án nhân dân 

huyện K xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 04/01/2020, chấp hành xong án phí hình sự ngày 

27/3/2018. 

Tiền sự: Không. Nhân thân: - Ngày 18/01/2011, bị Công an huyện K xử 

phạt hành chính (phạt tiền) về hành vi “Đánh bạc”, đã chấp hành xong ngày 

20/01/2012. 
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- Ngày 21/9/2012, bị Công an thành phố T, tỉnh Thái Bình xử phạt hành 

chính (phạt tiền) về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, đã chấp hành xong 

ngày 04/10/2012. 

Ngày 17/12/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện K, tỉnh Thái Bình 

quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Thái Bình thời hạn 12 tháng, đã chấp hành xong 

ngày 26/3/2014. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/8/2021 đến ngày 17/8/2021, bị cáo bị trích 

xuất có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Nguyễn Đình T, sinh năm 1982 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Thôn H, xã V, thành phố T, tỉnh Thái Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 27/7/2021, anh Bùi Thanh H điều khiển xe ô tô 

Inova, biển kiểm soát 17A- 029.97 chở bạn là anh Vũ Đình P và anh Nguyễn 

Đình Th đi tìm bị cáo Tạ Đình T để nhờ bị cáo T giải quyết mâu thuẫn giữa chị 

Lường Thị T (là người làm thuê của anh H) với anh Trần Văn T. Khi đến quán 

ăn của bị cáo T ở thôn A, xã T thì không có ai, anh H điện thoại cho bạn là anh 

Đào Đức Q hỏi xem bị cáo T đang ở đâu và xin số điện thoại của bị cáo T. Anh 

Q điện thoại cho bị cáo T nói có anh H và anh P đang chờ ở quán. Bị cáo T điều 

khiển xe máy điện chở con trai là cháu Tạ Thành Đ và bạn gái là chị Tạ Thị 

Phương T cư trú cùng với bị cáo đến quán. Sau khi vào trong quán, chị T ngồi 

trên giường, còn bị cáo T, cháu Đ, anh T, anh H và anh P ngồi ở nền nhà nói 

chuyện. Anh T nói với bị cáo T gọi anh T ra để hỏi xem tại sao lại đánh chị T. 

Bị cáo T nói “Em chả liên quan gì mà em gọi nó” rồi quay lưng lại phía anh Ty 

để lau chiếc loa trong phòng. Anh T nói tiếp “Bọn anh đến chơi sao em lại quay 

ra lau loa đài thế, ngồi nói chuyện với bọn anh tý”. Bị cáo T nói “Thì anh cứ nói 

đi”. Anh T nói luôn “Anh T ơi, sao anh khinh người thế hay là muốn làm anh?” , 

bị cáo T trả lời “Anh nói vậy là có ý gì”, anh T trả lời “Vậy ý mày là sao hả T” 

đồng thời đứng dậy cầm chiếc cốc nhựa đựng nước đang uống ném xuống nền 

nhà trước mặt bị cáo T làm vỡ cốc, nước bắn ra nền nhà và vào người bị cáo. 

Bức xúc vì thái độ thách thức của anh T, bị cáo T lấy con dao nhọn trong giỏ 

đựng đồ phía sau chỗ bị cáo T ngồi, cầm ở tay phải. Thấy vậy, anh T chạy ra 
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ngoài về hướng ngã tư xã, bị cáo T cầm dao chạy đuổi theo. Đến trước cửa nhà 

anh Phan Văn G, anh T bê chiếc xô nhựa bên trong có nước để ở bên đường 

quay lại định ném bị cáo T, bị cáo T cầm dao chém từ trên xuống về phía anh T, 

anh T bỏ xô nước xuống, giơ tay trái lên đỡ thì bị dao chém trúng vào cẳng tay 

trái. Khi thấy tay anh T bị rách da, chảy máu, bị cáo T không chém nữa, cầm 

dao về để ở quán ăn, sau đó bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 14/8/2021, bị cáo 

Tạ ĐìnhT đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đầu thú và 

khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Anh T bị thương tích điều trị tại bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 27/7/2021 đến ngày 06/8/2021. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 176/21/TgT ngày 

09/8/2021 củaTrung tâm Pháp y - Sở y tế Thái Bình kết luận: Thương tích vùng 

tay trái do vật sắc nhọn tác động làm rách da, tổ chức dưới da, đứt gân gấp nông 

ngón 2, 3, 4, 5. Đứt bán phần gân gấp sâu ngón 3, gân gấp cổ tay trụ, gân gan 

tay, rách động mạch trụ, đứt thần kinh trụ. Đã được xử trí: mổ nối gân, thần 

kinh, cầm máu, bất động, điều trị nội khoa, phục hồi chức năng. Hiện tại vết 

thương còn sưng nề, đau nhức. Các ngón tay vận động còn hạn chế do đau. Bệnh 

nhân hiện còn đang nằm điều trị tại bệnh viện, tay mới mổ còn đặt nẹp bột nên 

chưa đánh giá được hết tổn thương của việc đứt các gân, đứt thần kinh trụ.Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 39%. 

Bản kết luận giám định bổ sung pháp y về thương tích số 247/21/TgT ngày 

02/11/2021 của Trung tâm Pháp y Sở y tế Thái Bình kết luận: Thương tích vùng 

tay trái do vật sắc nhọn tác động làm rách da, tổ chức dưới da, đứt gân gấp nông 

ngón 2, 3, 4, 5. Đứt bán phần gân gấp sâu ngón 3, gân gấp cổ tay trụ, gân gan tay, 

rách động mạch trụ, đứt thần kinh trụ. Đã được xử trí: mổ nối gân, thần kinh, cầm 

máu, bất động, điều trị nội khoa, phục hồi chức năng. Hiện tại thi thoảng còn đau 

nhức vết sẹo, sẹo cứng. Kết luận khám chuyên khoa Thần kinh ngày 29/10/2021 

hiện tại thần kinh trụ bình thường. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 

tại thời điểm giám định bổ sung là 39%. 

 Cáo trạng số 65/CT-VKSKX ngày 25/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Kiến Xương truy tố bị cáo Tạ Đình T về tội: "Cố ý gây thương tích" theo 

điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự (thuộc trường hợp quy định tại điểm a 

Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự). 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi của mình 

như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố. 
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Tại phiên toà, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương giữ nguyên truy 

tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố: Bị cáo Tạ Đình T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

 - Về hình phạt: Áp dụng điểm a Khoản 3 Điều 134 (thuộc trường hợp quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự); điểm h Khoản 1 Điều 52; 

điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54 Bộ luật Hình 

sự: Xử phạt bị cáo Tạ Đình T mức án từ 04 năm đến 04 năm 03 tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 14/8/2021. 

- Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; căn cứ Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: Tich thu tiêu hủy 01 con dao (loại dao gọt hoa quả) dài 

30cm, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 19cm, bản rộng 3,5cm, mũi dao 

nhọn và bị gãy mất đầu mũi. Cán cầm bằng nhựa màu đen, dài 11cm, rộng 

03cm, trên cán có chữ “KIWI”; 02 chiếc cốc bằng nhựa cứng màu trắng, có quai 

cầm (cùng loại), kích thước cao 12cm, đường kính miệng cốc 7,5cm (01 cốc bị 

vỡ ½ dọc theo thân cốc, 01 cốc bị vỡ 1 phần dọc theo thân cốc). 

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

- Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định. 

Bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương 

đã truy tố và không tranh luận gì. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức rõ về hành vi phạm tội của 

mình, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Kiến Xương và Điều tra viên; của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến 

Xương và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng trình 

tự, thủ tục, đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người làm chứng không có ý kiến 

hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Vì vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng quy định của pháp luật. 
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[2] Tại phiên toà, bị cáo Tạ Đình T đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội của mình như đã khai tại cơ quan điều tra. Lời khai nhận tội của bị cáo được 

chứng minh bởi các chứng cứ khác như: Đơn trình báo và lời khai của bị hại là 

anh Nguyễn Đình T (bút lục số 110, 115 đến 126); bản ảnh hiện trường; sơ đồ 

hiện trường (bút lục số 68 đến 70); bản kết luận giám định pháp y về thương tích 

số 176/21/TgT ngày 09/8/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình (bút lục số 

26, 27); bản kết luận giám định bổ sung pháp y về thương tích số 247/21/TgT 

ngày 02/11/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình (bút lục số 40, 41); bệnh 

án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (bút lục số 131 đến 154); cùng các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

[3] Xét thấy lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm 

chứng, phù hợp với các chứng cứ khác về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội. 

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 13 giờ, ngày 27/7/2021, 

Do phát sinh mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình T, bị cáo Tạ Đình T đã dùng dao 

chém trúng vào cẳng tay trái của anh Nguyễn Đình T. Hậu quả anh T bị thương 

tích tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 

39%. Vì vậy, bị cáo đã phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm 

c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Kiến Xương đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Điều 134 

Bộ luật hình sự: Tội "Cố ý gây thương tích " quy định: “ 1. Người nào cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ,hung khí nguy hiểm hoặc thủ 

đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người…3. Phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a)…c) Gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;…”. 

[4] Xét tính chất mức độ hậu quả của vụ án thì thấy: Hành vi phạm tội của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe người khác. 

Sức khoẻ của con người là vốn quý, được pháp luật bảo vệ và cần được mọi 

người tôn trọng. Vậy mà bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm là dao gây thương 

tích cho anh T, tỷ lệ tổn hại sức khỏe cho anh T là 39% điều đó thể hiện sự coi 

thường pháp luật, coi thường sức khoẻ người khác. Hành vi đó của bị cáo đã gây 
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ra sự bất bình, sự lo lắng cho người khác, cũng như gây ra dư luận rất xấu trong 

cộng đồng dân cư. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành 

vi, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nhằm mục đích giáo dục, 

cải tạo bị cáo, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm. 

[5] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thì thấy: Bị cáo Tạ Đình T có 01 tiền án chưa được xóa án tích nên bị 

cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Tái phạm” quy định 

tại điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhân thân rất xấu, nhiều 

lần bị xử phạt hành chính về các hành vi “Đánh bạc” và “Sử dụng trái phép chất 

ma túy”. Trong quá trình điều tra vụ án và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai 

báo; bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại; sau khi thực hiện hành 

vi phạm tội bị cáo bỏ đi sau đó đã đầu thú; bị hại có lỗi nên bị cáo được áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. Do bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự nên Hội đồng xét xử quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. 

 [6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Tạ Đình T đã tự nguyện bồi thường 

thiệt hại cho bị hại là anh Nguyễn Đình T tổng số tiền 150.000.000 đồng, anh 

Thủy đã nhận đủ số tiền này và không yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nên 

không đặt ra giải quyết. 

[7] Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và căn cứ vào 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

[7.1] Đối với 01 con dao (loại dao gọt hoa quả) dài 30cm, lưỡi dao bằng 

kim loại màu trắng dài 19cm, bản rộng 3,5cm, mũi dao nhọn và bị gãy mất đầu 

mũi, cán cầm bằng nhựa màu đen dài 11cm, rộng 03cm, trên cán có chữ “KIWI” 

là công cụ bị cáo T sử dụng gây  thương tích cho anh T nên tịch thu tiêu hủy.  

[7.2] Đối với 02 chiếc cốc bằng nhựa cứng màu trắng, có quai cầm (cùng 

loại), kích thước cao 12cm, đường kính miệng cốc 7,5cm (01 cốc bị vỡ ½ dọc 

theo thân cốc, 01 cốc bị vỡ 1 phần dọc theo thân cốc) là tài sản hợp pháp của bị 

cáo T không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.  

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

[9] Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm c Khoản 3 Điều 134 (thuộc trường hợp quy định tại điểm a 

Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự); điểm h Khoản 1 Điều 52;  điểm b, s Khoản 

1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54; Điều 47 Bộ luật Hình sự; căn 

cứ vào Điều 106; Điều 135; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; áp dụng Điều 21; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Tạ Đình T phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Tạ Đình T 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị tạm giữ 14/8/2021.  

3. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao (loại dao gọt hoa quả) 

dài 30cm, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng dài 19cm, bản rộng 3,5cm, mũi dao 

nhọn và bị gãy mất đầu mũi, cán cầm bằng nhựa màu đen dài 11cm, rộng 03cm, 

trên cán có chữ “KIWI” và 02 chiếc cốc bằng nhựa cứng màu trắng, có quai cầm 

(cùng loại), kích thước cao 12cm, đường kính miệng cốc 7,5cm (01 cốc bị vỡ ½ 

dọc theo thân cốc, 01 cốc bị vỡ 1 phần dọc theo thân cốc). 

(Vật chứng nêu trên Cơ quan điều tra đã chuyển sang Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện K ngày 25/11/2021) 

4. Về án phí: Bị cáo Tạ Đình T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

5. Bị cáo Tạ Đình T có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án 22/12/2021; bị hại là anh Nguyễn Đình T có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy 

định. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Kiến Xương; 

- Bị cáo; bị hại; 

- CQCSĐT CA huyện Kiến Xương; 

- CQTHAHS CA huyện K; 

- Chi cục THADS huyện K; 

- Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                                   (Đã ký) 

    

            Nguyễn Hồng Thái 
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